	
	



Đáp án bài tập về nhà buổi 6-picen
· Bài tập tự luyện dạng 2

Bài tập cơ bản

Câu 1: Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh hướng biên độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây?
A. Có giá trị 0.
B. có giá trị nhỏ.                C. có giá trị lớn.
D. có giá trị lớn nhất.
Hướng dẫn
Chọn D vì nếu điện trở nhỏ thì dòng điện qua mạch lớn dễ dẫn đến cháy, chập mạch.
Câu 2: Một biến trở mắc song song với điện trở 
[image: image146.png]


 rồi mắc vào hiệu điện thế 6V thì thấy cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng  0,5A. Giá trị của biến trở là
A. 
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B. 
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C. 
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Hướng dẫn

Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image6.wmf](
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Mạch gồm biến trở R’ mắc song song với R nên có : 
[image: image7.wmf](
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Câu 3: Một biến trở mắc nối tiếp với một điện trở 
[image: image8.wmf]R2
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vào hiệu điện thế 12V. Tìm giá trị của biesn trở để hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở bằng R bằng 8V?
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn

Cường độ dòng điện qua điện trở R: 
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Mạch gồm biến trở 
[image: image14.wmf]R
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 mắc nối tiếp với R nên có: 
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Hiệu điện thế giữ hai đầu biến trở 
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Điện trở của biến trở: 
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Câu 4: Một bóng đèn sáng bình thường khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 6V. Khi đó điện trở bóng đèn bằng 
[image: image20.wmf]6

W

. Bóng đèn được mắc nối tiếp với một biến trở 
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 rồi mắc vào hiệu điện thế 10V. Phải điều chỉnh biến trở có giá trị bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
A. 
[image: image22.wmf]b

R1

=W

.
B. 
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[image: image25.wmf]b
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Hướng dẫn

Đèn sáng bình thường khi hiệu điện thế giữ hai đầu của đèn bằng 6V.

Cường độ dòng điện qua đèn: 
[image: image26.wmf]6
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Do đèn mắc nối tiếp với biến trở nên có: 
[image: image27.wmf]1

bd

III

===

A.

Điện trở của biến trở: 
[image: image28.wmf]106

4

1

dd

b

dd

UUU

R

II

-

-

====W

.
Câu 5: Một bóng đèn sáng bình thường khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 6V. Bóng đèn được mắc nối tiếp với một biến trở
[image: image29.wmf]b
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 rồi mắc vào hiệu điện thế 10V. Khi điều chỉnh giá trị của biến trở bằng 
[image: image30.wmf]b
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 thì đèn sáng bình thường. Điện trở của bóng đèn bằng
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn

Ta có 
[image: image35.wmf]6
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Vì đèn mắc nối tiếp với biến trở nên có: 
[image: image38.wmf]6106
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Câu 6 (10.12 sách bài tập): Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 3V và khi sáng bình thường thì dòng điện qua đèn có cường độ là 0,32A. Mắc bóng đèn này nối tiếp với một biến trở rồi mắc vào hiệu điện thế không đổi 12V. Hỏi biến trở này phải có giá trị lớn nhất tối thiểu là bao nhiêu dể đèn có thể sáng bình thường?

Hướng dẫn

Đèn sáng bình thường nên hoạt động ở cá giá trị định mức.

Bóng đèn mắc nối tiếp với biến trở nên ta có: 
[image: image39.wmf]0,32
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Hiệu điện thế hai đầu biến trở: 
[image: image40.wmf]1239
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Điện trở của biến trở: 
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Bài tập nâng cao
Câu 7: Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 
[image: image42.wmf]đ
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, khi sáng bình thường có điện trở 
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. Bóng đèn được mắc với một điện trở 
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 và một biến trở 
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a. Tìm giá trị biến trở 
[image: image48.wmf]b
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để đèn sáng bình thường?

b. Khi tăng giá trị biến trở 
[image: image49.wmf]b
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thì độ sáng của đèn tăng hay giảm? Vì sao? 
Hướng dẫn

a. Mạch gồm 
[image: image50.wmf](
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Đèn sáng bình thường nên hoạt động ở giá trị định mức 
[image: image51.wmf]3
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Cường độ dòng điện qua đèn: 
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Do 
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nên: 
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Cường độ dòng điện qua 
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Cường độ dòng điện qua biến trở: 
[image: image57.wmf]1
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Điện trở của biến trở: 
[image: image58.wmf](
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b. Ta có: 
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nên khi 
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tăng thì 
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 Cường độ dòng điện 
[image: image65.wmf]td

U

I

R

=

 giảm
[image: image66.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image67.wmf]11
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image69.wmf]1
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 tăng.

Vậy độ sáng của đèn tăng lên.
Câu 8 (10.14 sách bài tập): Một biến trở 
[image: image70.wmf]b
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có giá trị lớn nhất là 
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 được mắc với hai điện trở 
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 thành đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ, trong đó hiệu điện thế không đổi 
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Hướng dẫn

Điện trở tương đương của cả mạch: 
[image: image79.wmf]2
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Cường độ dòng điện chạy qua 
[image: image80.wmf]1
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Ta có 
[image: image82.wmf](
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Câu 9 (11.10 sách bài tập): Hai bóng đèn 
[image: image88.wmf]1
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 có cùng hiệu điện thế định mức 
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, khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là 
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 cùng với một biến trở vào hiệu điện thế không đổi 
[image: image95.wmf]U9V
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để hai đèn sáng bình thường.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính giá trị 
[image: image96.wmf]b
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của biến trở khi hai đèn sáng bình thường?

b. Biến trở này được quấn bằng dây nicrom có điện trở suất 
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và có tiết diện 
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. Tíng độ dài tổng cộng của dây quấn biến trở này, biết rằng nó có giá trị lớn nhất là
[image: image99.wmf]bmb
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Hướng dẫn

Hai đèn có cùng hiệu điện thế định mức nên để hai đèn sáng bình thường thì hai đèn 
[image: image101.wmf]1
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 mắc song song với nhau. Lại có 
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 nên 2 đèn mắc song song và mắc nối tiếp với biến trở.

a. Ta có sơ đồ mạch điện:

[image: image1.wmf]R20
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Cường độ dòng điện đi qua mỗi đèn:
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Cường độ dòng điện qua biến trở: 
[image: image106.wmf]12
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Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở: 
[image: image107.wmf]963

bd

UUU

=-=-=

(V)

Giá trị của biến trở: 
[image: image108.wmf](
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b. Giá trị lớn nhất của biến trở: 
[image: image109.wmf](
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Chiều dài tổng cộng của dây: 
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Câu 10 (11.11 sách bài tập): Ba bóng đèn 
[image: image111.wmf]123
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 có hiệu điện thế định mức tương ứng là 
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 và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là 
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a. Hãy chứng tỏ rằng có thể mắc ba bóng đèn này vào hiệu đến thế 
[image: image115.wmf]U9V
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 để các đèn đều sáng bình thường và vẽ sơ đồ của mạch điện này?

b. Thay đèn 
[image: image116.wmf]3
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 bằng cuộn dây điện trở được quấn bằng manganin có điện trở suất 
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và có chiều dài 8m. Tính tiết diện của dây này?
Hướng dẫn

a. Do 
[image: image118.wmf]23
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 nên đèn 2 và đèn 3 mắc song song với nhau.

Lại có 
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nên các đèn có thể sáng bình thường khi mắc 
[image: image120.wmf](
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Ta có sơ đồ:
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Khi có dòng điện đi qua các đèn: 
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Vậy với cách mắc trên thì các đèn đều sáng bình thường.

b. Khi thay 
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bằng cuộn dây thì điện trở cuộn dây bằng với điện trở của đèn 
[image: image128.wmf]3

Đ



[image: image129.wmf](

)

672

33

8

0,43.10122,87.10

b

RRRSm

SS

r

--

=Þ=Þ=Þ»

l

.
[image: image144.png]


Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở 
[image: image130.wmf]123
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Hiệu điện thế 
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. Tìm giá của biến trở để cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image132.wmf]1
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 bằng 0,4 A?
Hướng dẫn

 Mạch gồm: 
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Ta có 
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Cường độ dòng điện qua mạch 
[image: image137.wmf]2
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 
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Mà 
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Vậy giá trị của biến trở là 
[image: image142.wmf](
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